
TT MÃ SV LỚP THÀNH TÍCH NỘI DUNG TIỂN THƯỞNG GHI CHÚ

1 2321173811 Võ Minh Vương K23PNU-EDC Giải Nhất 2.000.000 đ

2 2321174175 Trần Anh Minh K23PNU-EDC Giải Nhì 1.500.000 đ

3 2320120644 Đoàn Thúy Linh K23TROY-TPM Giải Nhì 1.500.000 đ

4 24207203777 Võ Thị Tú Vy K24KEU-QTH Giải Ba 1.000.000 đ

5 2120213394 Nguyễn Thị Ngọc Kim K21QTH3 Giải Ba 1.000.000 đ

6 2120213418 Võ Lê Thị Hoa K21QTH3 Giải Ba 1.000.000 đ

7 2021165680 Đoàn Nguyên Duy K21ETS Giải KK 500.000 đ

8 2121159201 Đoàn Quang Hưng K21EVT Giải KK 500.000 đ

9 2121158577 Đinh Trung Tứ K21EVT Giải KK 500.000 đ

10 2120157526 Nguyễn Thị Thanh Hằng K21EVT Giải KK 500.000 đ

11 2121154256 Mai Trường K21EVT Giải KK 500.000 đ

12 2121157174 Phạm Quang Linh K21EVT Giải KK 500.000 đ

13 2120157683 Hà Mỹ Duyên K21ETS Giải Ba Sinh viên NCKH cấp TP năm 2019 500.000 đ

14 2320714015 Lê Thị Thu Ngân K23KEU-QTH 1.000.000 đ

15 2321213937 Phan Văn Thịnh K23KEU-QTH 1.000.000 đ

16 24211709907 Phan Trung Hiếu K24EHN 1.000.000 đ

17 24211807546 Lê Nguyễn Văn Dương K24EHN 1.000.000 đ

(Ban hành theo Quyết định số: 5004/QĐ-ĐHDT, ngày 25/12/ 2019)

HỌ VÀ TÊN

Cuộc thi Giải pháp xanh cho thành phố 

(Go Green in the City)2019

Giải Nhì

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

ĐÃ ĐẠT CÁC GIẢI THƯỞNG TRONG CÁC CUỘC THI QUỐC GIA & QUỐC TẾ NĂM 2019  

Sinh viên NCKH cấp Bộ năm 2019

Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo - khởi nghiệp 

cấp TP



TT MÃ SV LỚP THÀNH TÍCH NỘI DUNG TIỂN THƯỞNG GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

18 24207102545 Trần Khánh Linh K24ADP-DLK 500.000 đ

19 2321215004 Trương Hoàng Trung K23KEU-QTH 500.000 đ

20 25211607041 Nguyễn Anh Khải Hoàn K25EDT2 500.000 đ

21 24211603537 Nguyễn Anh Quốc Huy K24EVT 500.000 đ

22 2321158372 Lê Quang Tú K23EVT 500.000 đ

23 2320710915 Lưu Khánh Thảo Nhi K23TROY-DLK 500.000 đ

24 2321165114 Nguyễn Văn Tấn K23EDT1 500.000 đ

25 2321714024 Phạm Minh Tuấn K23TROY-DLK 500.000 đ

26 23211512552 Phan Quốc Nam K23PNU-EDC 500.000 đ

27 2220337977 Huỳnh Thị Mỹ Dung K22VBC Giải KK Sinh viên NCKH - Euréka 2019 500.000 đ

28 1921418162 Nguyễn Duy Khánh K20KTR Giải KK 500.000 đ

29 1921418943 Võ Xuân Quốc K19CSU-KTR Giải Hội đồng 500.000 đ

30 2020410909 Phạm Thị Hằng K20KTR Giải Hội đồng &KK 1.000.000 đ

31 2020426574 Trịnh Thị Chi K20KTN Giải Hội đồng 500.000 đ

32 23205212917
Nguyễn Ngọc Lê Trâm K23YDH1

Giải Nhì
Hùng biện tại Hội nghị Sinh viên Asean 

2019 1.000.000 đ

33 2121119281 Thái Trường Duy K21TMT 2.000.000 đ

34 2221115541 Trương Quang Hòa K22CMU-TMT 2.000.000 đ

35 2221113513 Trần Trương Thiện Nguyên K22CMU-TMT 2.000.000 đ

36 24211116256 Trần Kỳ Sơn K24TMT 2.000.000 đ

37 2121154302 Mai Hoàng Quý K21TMT 1.500.000 đ

38 2121118230 Nguyễn Hà Trí Đức K21TMT 1.500.000 đ

39 2221119216 Trần Nguyễn Lâm K22TMT 1.500.000 đ

40 2221115558 Nguyễn Trí Tâm K22TMT 1.500.000 đ

Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo - khởi nghiệp 

cấp TP

Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo - khởi nghiệp 

cấp TP
Giải Ba

Giải thưởng Loa thành năm 2019

Giải Nhất khu vực
Cuộc thi " Sinh viên với An toàn thông 

tin ASEAN 2019

Cuộc thi " Sinh viên với An toàn thông 

tin ASEAN 2019
Giải Nhì khu vực

Giải Ba



TT MÃ SV LỚP THÀNH TÍCH NỘI DUNG TIỂN THƯỞNG GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

41 2221115534 Văn Hửu Chinh K22TMT 1.000.000 đ

42 2221113508 Nguyễn Thanh Khánh K22TMT 1.000.000 đ

43 2221128887 Trần Nhân Thánh K22TMT 1.000.000 đ

44 2221113509 Trần Ngọc Quý K22TMT 1.000.000 đ

45 24211907074 Trương Văn Thành K24TBM Giải Ba 1.000.000 đ

46 24211213137 Trần Quang Thìn K24TBM Giải Ba 1.000.000 đ

47 24211203659 Huỳnh Tấn Đạt K24TBM Giải Ba 1.000.000 đ

48 2221125721 Mai Văn Thạnh K22CMU-TPM Giải KK 500.000 đ

49 25211202854 Nguyễn Anh Quốc K25CMU-TPM Giải KK 500.000 đ

Đà Nẵng, ngày 25 tháng  12 năm 2019

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH HIỆU TRƯỞNG
Đã ký

TS.Lê Nguyên Bảo

Tổng số tiền thưởng: 46.000.000 đồng (bốn mươi sáu triệu đồng chẵn)

Cuộc thi Olympic Tin học toàn Quốc 

2019

Cuộc thi " Sinh viên với An toàn thông 

tin ASEAN 2019
Giải Ba khu vực


